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VECTO
CHUYÊN ĐỀ 1

CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VECTO

Câu 1. Véctơ là một đoạn thẳng:

A. Có hướng.

B. Có hướng dương, hướng âm.

C. Có hai đầu mút.

D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Lời giải
Chọn A.
Câu 2. Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Hai véc tơ bằng nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng.
D. Hai véc tơ cùng phương.

Lời giải
Chọn B.
Theo định nghĩa hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có:

A. Cùng hướng và có độ dài bằng nhau.

B. Song song và có độ dài bằng nhau.

C. Cùng phương và có độ dài bằng nhau.

D. Thỏa mãn cả ba tính chất trên.

Lời giải
Chọn A.

Theo định nghĩa hai véctơ bằng nhau.
Câu 4. Nếu hai vectơ bằng nhau thì :

A.  Cùng hướng và cùng độ dài.
B.  Cùng phương.    
C.  Cùng hướng.

D.  Có độ dài bằng nhau.                     

Lời giải
Chọn A.
Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (...) để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược hướng thì  ...
A. Bằng nhau.
B. Cùng phương.
C. Cùng độ dài.
D. Cùng điểm đầu.

Lời giải
Chọn B.

Câu 6. Cho 
[image: image1.wmf]3

 điểm phân biệt 
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. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng nhất ?

A. 
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 thẳng hàng khi và chỉ khi 
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 cùng phương.

B. 
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thẳng hàng khi và chỉ khi 
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 cùng phương.

C. 
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thẳng hàng khi và chỉ khi 
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 cùng phương.


D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải
Chọn D.
Cả 3 ý đều đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Có duy nhất một vectơ cùng phương với mọi vectơ.

B. Có ít nhất 2 vectơ cùng phương với mọi vectơ.

C. Có vô số vectơ cùng phương với mọi vectơ.

D. Không có vectơ nào cùng phương với mọi vectơ.

Lời giải
Chọn A.

Ta có vectơ 
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 cùng phương với mọi vectơ.

Câu 8. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hai vectơ 
[image: image21.wmf]a
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 và 
[image: image22.wmf]b
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 được gọi là bằng nhau, kí hiệu 
[image: image23.wmf]ab
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, nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

B. Hai vectơ 
[image: image24.wmf]a

r

 và 
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  được gọi là bằng nhau, kí hiệu 
[image: image26.wmf]ab

=

rr

, nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. Hai vectơ 
[image: image27.wmf]AB
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 và 
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 được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác
[image: image29.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

D. Hai vectơ 
[image: image30.wmf]a
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 được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng độ dài.

Lời giải
Chọn A.

Theo định nghĩa: Hai vectơ 
[image: image32.wmf]a
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 được gọi là bằng nhau, kí hiệu 
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, nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ không bằng nhau thì độ dài của chúng không bằng nhau.

B. Hai vectơ không bằng nhau thì chúng không cùng phương.

C. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc song song nhau.

D. Hai vectơ có độ dài không bằng nhau thì không cùng hướng.
Lời giải
Chọn C.

A. sai do hai vectơ không bằng nhau thì có thể hai vecto ngược hướng nhưng độ dài vẫn bằng nhau.

B. sai do một trong hai vectơ là vectơ không.

C. đúng do hai vectơ bằng nhau thì hai vectơ cùng hướng.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hai vectơ cùng phương với 
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 vectơ thứ ba  thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác 
[image: image36.wmf]0
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thì cùng phương.

C. Vectơ–không là vectơ không có giá.

D.  Điều kiện đủ để 
[image: image37.wmf]2

 vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

Lời giải
Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác 
[image: image38.wmf]0
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thì cùng phương.

Câu 11. Cho hai vectơ không cùng phương 
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. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ 
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B. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ 
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C. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ 
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D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải
Chọn C.

Vì vectơ 
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 cùng phương với mọi vectơ. Nên có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ 
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Câu 12. Cho vectơ 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Có vô số vectơ 
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.
B. Có duy nhất một 
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C. Có duy nhất một 
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 mà 
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D. Không có vectơ 
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 nào mà 
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Lời giải
Chọn A.

Cho vectơ 
[image: image61.wmf]a

r

, có vô số vectơ 
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cùng hướng và cùng độ dài với vectơ 
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. Nên có vô số vectơ 
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[image: image65.wmf]ua

=

rr

.
Câu 13. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba khác 
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  thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

Lời giải
Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba khác 
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  thì cùng phương.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.
A. Hai véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Hai véc tơ ngược hướng thì có độ dài không bằng nhau.

C. Hai véc tơ cùng phương và cùng độ dài thì bằng nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.
Lời giải
Chọn D.

Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.
Câu 15. Cho hình bình hành 
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. Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai

A. 
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D. 
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Lời giải
Chọn A.

Ta có 
[image: image73.wmf]ABCD

 là hình bình hành. Suy ra
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Câu 16. Chọn khẳng định đúng.
A. Véc tơ là một đường thẳng có hướng.

B. Véc tơ là một đoạn thẳng.

C. Véc tơ là một đoạn thẳng có hướng.

D. Véc tơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối.
Lời giải
Chọn C.

Véc tơ là một đoạn thẳng có hướng.

Câu 17. Cho vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Hãy chọn câu sai

A. Được gọi là vectơ suy biến.                       
B. Được gọi là vectơ có phương tùy ý.

C. Được gọi là vectơ không, kí hiệu là 
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D. Là vectơ có độ dài không xác định.

Lời giải
Chọn D.

Vectơ không có độ dài bằng 
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Câu 18. Véc tơ có điểm đầu 
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 điểm cuối 
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 được kí hiệu như thế nào là đúng?
A. 
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[image: image80.wmf]ED

.
C. 
[image: image81.wmf]uuur

DE

.
D. 
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Lời giải
Chọn D.
Câu 19. Cho hình vuông 
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A. 
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C. 
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D. 
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 cùng hướng.

Lời giải
Chọn B.

Ta có 
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 là hình vuông. Suy ra
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Câu 20. Cho tam giác 
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có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh
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Lời giải
Chọn D.
Ta có các vectơ đó là: 
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Câu 21. Cho tam giác đều 
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image103.wmf]ABBC

=

uuuruuur

.

D. 
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 không cùng phương
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Lời giải
Chọn A.

Ta có tam giác đều 
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[image: image107.wmf]ABBC

Þ¹

uuuruuur

. 

Câu 22. Chọn khẳng định đúng
A. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng.

B. Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương.

C. Hai véc tơ cùng phương thì có giá song song nhau.

D. Hai vec tơ cùng hướng thì có giá song song nhau.
Lời giải
Chọn B.

Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương.

Câu 23. Cho
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 điểm 
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 là điểm bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image116.wmf],
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Lời giải
Chọn C.

Ta có 
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 điểm 
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 không thẳng hàng, 
[image: image121.wmf]M

 là điểm bất kỳ.

Suy ra 
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Câu 24. Cho hai điểm phân biệt 
[image: image124.wmf],
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) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm 
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 là:

A. 
[image: image127.wmf]2

.
B. 
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Lời giải
Chọn A.
Số vectơ ( khác 
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Câu 25. Cho tam giác đều 
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C. 
[image: image138.wmf]ABa

=

uuur

.

D. 
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 cùng hướng với 
[image: image140.wmf]BC

uuur

. 

Lời giải
Chọn C.

Ta có tam giác 
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Câu 26. Gọi 
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 là trung điểm của đoạn 
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A. 
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C. 
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D. 
[image: image150.wmf]ABCB
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Lời giải
Chọn B.

Ta có 
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 là trung điểm của đoạn 
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Câu 27. Chọn khẳng định đúng.

A. Hai vectơ 
[image: image154.wmf]r
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 được gọi là bằng nhau, kí hiệu 
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B. Hai vectơ 
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 được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác 
[image: image159.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

C. Hai vectơ 
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 được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác 
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 là hình vuông.

D. Hai vectơ 
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 được gọi là bằng nhau, kí hiệu 
[image: image165.wmf]=
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, nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải
Chọn D.
A  sai do hai vectơ cùng hướng.

B sai do hai vectơ cùng hướng.

C  sai do hai vectơ cùng hướng.

Câu 28. Cho tứ giác 
[image: image166.wmf]ABCD

.  Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác 
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) có điểm đầu và điểm cuối là các điểm 
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D. 
[image: image172.wmf]12
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Lời giải
Chọn D.

Câu 29. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau :

A. Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng. 

B. Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

C. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải
Chọn D.

Cả 3 ý đều đúng.
Câu 30. Cho ba điểm 
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 phân biệt. Khi đó :

A. Điều kiện cần và đủ để 
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thẳng hàng là 
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B. Điều kiện đủ để 
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,
[image: image183.wmf]C

thẳng hàng là 
[image: image184.wmf]CA

uuur

 cùng phương với 
[image: image185.wmf]AB

uuur

.

C. Điều kiện cần để 
[image: image186.wmf]A

,
[image: image187.wmf]B

,
[image: image188.wmf]C

thẳng hàng là 
[image: image189.wmf]CA

uuur

 cùng phương với 
[image: image190.wmf]AB

uuur

.

D. Điều kiện cần và đủ để 
[image: image191.wmf]A

,
[image: image192.wmf]B

,
[image: image193.wmf]C

 thẳng hàng  là 
[image: image194.wmf]ABAC

=

uuuruuur

.

Lời giải
Chọn A.

Điều kiện cần và đủ để 
[image: image195.wmf]A

,
[image: image196.wmf]B

,
[image: image197.wmf]C

thẳng hàng là 
[image: image198.wmf]AC

uuur

 cùng phương với 
[image: image199.wmf]AB

uuur

.

Các vectơ đó là: 
[image: image200.wmf],,,,,,,,,,,

ABACADBABCBDCACBCDDADBDC

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur

uuuruuur

.

Câu 31. Cho đoạn thẳng 
[image: image201.wmf]AB

, 
[image: image202.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image203.wmf]AB

. Khi đó:

A. 
[image: image204.wmf]=

uuruur

BIAI

.

B.  
[image: image205.wmf]uur

BI

 cùng hướng 
[image: image206.wmf]uuur

AB

. 

C. 
[image: image207.wmf]2

=

uuruur

BIIA

.

D. 
[image: image208.wmf]=

uuruur

BIIA

. 

Lời giải
Chọn D.

[image: image209.wmf]=

uuruur

BIIA

 vì 
[image: image210.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image211.wmf]AB

.
Câu 32. Cho tam giác đều 
[image: image212.wmf]ABC

. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. 
[image: image213.wmf]¹

uuuruuur

ACBC

.

B. 
[image: image214.wmf]=

uuuruuur

ABBC

.  

C. 
[image: image215.wmf]=

uuuruuur

ABBC

.

D. 
[image: image216.wmf]uuur

AC

 không cùng phương 
[image: image217.wmf]uuur

BC

. 

Lời giải
Chọn B.
B. sai do hai vectơ không cùng phương.

Câu 33. Cho hình bình hành 
[image: image218.wmf]ABCD

. Các vectơ là vectơ đối của vectơ 
[image: image219.wmf]AD

uuur

 là

A. 
[image: image220.wmf],

ADBC

uuuruuur

.
B. 
[image: image221.wmf],

BDAC

uuuruuur

.
C. 
[image: image222.wmf],

DACB

uuuruuur

.
D. 
[image: image223.wmf],

ABCB

uuuruuur

.

Lời giải
Chọn C.
Vectơ đối của vectơ 
[image: image224.wmf]AD

uuur

 là 
[image: image225.wmf],

DACB

uuuruuur

. 

Câu 34. Cho lục giác đều 
[image: image226.wmf]ABCDEF

 tâm 
[image: image227.wmf]O

. Ba vectơ bằng vecto 
[image: image228.wmf]uuur

BA

 là:

A. 
[image: image229.wmf],,

uuuruuuruuur

OFDEOC

.
B. 
[image: image230.wmf],,

uuuruuuruuur

CAOFDE

.
C. 
[image: image231.wmf],,

uuuruuuruuur

OFDECO

.
D. 
[image: image232.wmf],,

uuuruuuruuur

OFEDOC

. 

Lời giải
Chọn C.

Ba vectơ bằng vecto 
[image: image233.wmf]uuur

BA

 là 
[image: image234.wmf],,

uuuruuuruuur

OFDECO

. 

Câu 35. Cho tứ giác 
[image: image235.wmf]ABCD

. Nếu 
[image: image236.wmf]=

uuuruuur

ABDC

 thì 
[image: image237.wmf]ABCD

 là hình gì? Tìm đáp án sai.
A. Hình bình hành.
B. Hình vuông.
C. Hình chữ nhật.
D. Hình thang.

Lời giải
Chọn D.

Câu 36. Cho lục giác 
[image: image238.wmf]ABCDEF

, tâm 
[image: image239.wmf]O

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. 
[image: image240.wmf]ABED

=

uuuruuur

.
B. 
[image: image241.wmf]ABOC

=

uuuruuur

.
C. 
[image: image242.wmf]ABFO

=

uuuruuur

.
D. Cả A,B,C đều đúng.

Lời giải
Chọn D.

Ta có 
[image: image243.wmf]ABCDEF

 là lục giác, tâm 
[image: image244.wmf]O

. Suy ra
[image: image245.wmf]ABED

=

uuuruuur

,
[image: image246.wmf]ABOC

=

uuuruuur

,
[image: image247.wmf]ABFO

=

uuuruuur

. 

Câu 37. Cho 
[image: image248.wmf]uuur

AB

 khác 
[image: image249.wmf]0

r

 và cho điểm 
[image: image250.wmf]C

. Có bao nhiêu điểm 
[image: image251.wmf]D

 thỏa 
[image: image252.wmf]ABCD

=

uuuruuur

.

A. Vô số. 
B. 
[image: image253.wmf]1

 điểm.
C. 
[image: image254.wmf]2

 điểm.
D.  không có điểm nào.

Lời giải
Chọn A.

Có vô số điểm 
[image: image255.wmf]D

 thỏa 
[image: image256.wmf]ABCD

=

uuuruuur

.

Câu 38. Chọn câu sai :

A. Mỗi vectơ đều có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

B. Độ dài của vectơ 
[image: image257.wmf]a

r

 được kí hiệu là 
[image: image258.wmf]a

r

.

C. 
[image: image259.wmf]00,

PQPQ

==

ruuuruuur

. 

D. 
[image: image260.wmf]ABABBA

==

uuur

.

Lời giải
Chọn C.

Vì 
[image: image261.wmf]PQPQ

=

uuur

 .
Câu 39. Cho khẳng định sau
(1). 
[image: image262.wmf]4

 điểm 
[image: image263.wmf]A

,
[image: image264.wmf]B

,
[image: image265.wmf]C

,
[image: image266.wmf]D

là 
[image: image267.wmf]4

 đỉnh của hình bình hành thì 
[image: image268.wmf]=

uuuruuur

ABCD

.

(2). 
[image: image269.wmf]4

 điểm 
[image: image270.wmf]A

,
[image: image271.wmf]B

,
[image: image272.wmf]C

,
[image: image273.wmf]D

là 
[image: image274.wmf]4

 đỉnh của hình bình hành thì 
[image: image275.wmf]=

uuuruuur

ADCB

.

(3). Nếu 
[image: image276.wmf]=

uuuruuur

ABCD

 thì 
[image: image277.wmf]4

 điểm 
[image: image278.wmf],,,

ABCD

là 
[image: image279.wmf]4

 đỉnh của hình bình hành.

(4). Nếu 
[image: image280.wmf]=

uuuruuur

ADCB

 thì 
[image: image281.wmf]4

 điểm 
[image: image282.wmf]A

,
[image: image283.wmf]B

,
[image: image284.wmf]C

,
[image: image285.wmf]D

theo thứ tự đó là 
[image: image286.wmf]4

 đỉnh của hình bình hành.

Hỏi có bao nhiêu khẳng định sai?

A. 
[image: image287.wmf]1

.
B. 
[image: image288.wmf]2

.
C. 
[image: image289.wmf]3

.
D. 
[image: image290.wmf]4

.
Lời giải
Chọn B.

Nếu 
[image: image291.wmf]=

uuuruuur

ADCB

 thì 
[image: image292.wmf]4

 điểm 
[image: image293.wmf]A

,
[image: image294.wmf]D

, 
[image: image295.wmf]B

,
[image: image296.wmf]C

theo thứ tự đó là 
[image: image297.wmf]4

 đỉnh của hình bình hành.

Câu 40. Câu nào sai trong các câu sau đây:

A. Vectơ đối của 
[image: image298.wmf]0

a

¹

rr

  là vectơ ngược hướng với vectơ 
[image: image299.wmf]a

r

 và có cùng độ dài với vectơ 
[image: image300.wmf]a

r

. 

B. Vectơ đối của vectơ 
[image: image301.wmf]0

r

 là vectơ 
[image: image302.wmf]0

r

.

C. Nếu 
[image: image303.wmf]MN

uuuur

 là một vectơ đã cho thì với điểm 
[image: image304.wmf]O

 bất kì ta luôn có thể viết : 
[image: image305.wmf]MNOMON

=-

uuuuruuuuruuur

.

D. Hiệu của hai vectơ là tổng của vectơ thứ nhất với vectơ đối của vectơ thứ hai.

Lời giải
Chọn C.

Nếu 
[image: image306.wmf]MN

uuuur

 là một vectơ đã cho thì với điểm 
[image: image307.wmf]O

 bất kì ta luôn có thể viết : 
[image: image308.wmf]MNONOM

=-

uuuuruuuruuuur

.

Câu 41. Cho ba điểm 
[image: image309.wmf],,

MNP

thẳng hàng, trong đó điểm 
[image: image310.wmf]N

 nằm giữa hai điểm 
[image: image311.wmf]M

 và 
[image: image312.wmf]P

. Khi đó các cặp vecto nào sau đây cùng hướng ?

A. 
[image: image313.wmf]uuur

MP

 và 
[image: image314.wmf]uuur

PN

.
B. 
[image: image315.wmf]uuuur

MN

 và 
[image: image316.wmf]uuur

PN

.
C. 
[image: image317.wmf]uuuur

NM

 và 
[image: image318.wmf]uuur

NP

.
D. 
[image: image319.wmf]uuuur

MN

 và 
[image: image320.wmf]uuur

MP

. 

Lời giải
Chọn D.

[image: image321.wmf]MN

uuuur

  và 
[image: image322.wmf]MP

uuur

  là hai vectơ  cùng hướng.

Câu 42. Cho lục giác đều 
[image: image323.wmf]ABCDEF

 tâm 
[image: image324.wmf]O

. Các vectơ đối của vectơ 
[image: image325.wmf]OD

uuur

 là:

A. 
[image: image326.wmf],,,

OADOEFCB

uuuruuuruuuruuur

.

B. 
[image: image327.wmf],,,,

OADOEFOBDA

uuuruuuruuuruuuruuur

. 

C. 
[image: image328.wmf],,,,

OADOEFCBDA

uuuruuuruuuruuuruuur

.

D. 
[image: image329.wmf],,,

DOEFCBBC

uuuruuuruuuruuur

. 

Lời giải
Chọn C.

Các vectơ đối của vectơ 
[image: image330.wmf]OD

uuur

 là: 
[image: image331.wmf],,,,

OADOEFCBDA

uuuruuuruuuruuuruuur

.


Câu 43. Cho hình bình hành 
[image: image332.wmf]ABGE

. Đẳng thức nào sau đây đúng.

A. 
[image: image333.wmf]BAEG

=

uuuruuur

.
B. 
[image: image334.wmf]AGBE

=

uuuruuur

.
C. 
[image: image335.wmf]GABE

=

uuuruuur

.
D. 
[image: image336.wmf]BAGE

=

uuuruuur

. 

Lời giải
Chọn D.
hình bình hành 
[image: image337.wmf]ABGE



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image338.wmf]BAGE

Û=

uuuruuur

.
Câu 44. Số vectơ ( khác 
[image: image339.wmf]0

r

) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ 
[image: image340.wmf]7

 điểm phân biệt cho trước là

A. 
[image: image341.wmf]42

.
B. 
[image: image342.wmf]3

.
C. 
[image: image343.wmf]9

.
D. 
[image: image344.wmf]27

.

Lời giải
Chọn A.

Số vectơ ( khác 
[image: image345.wmf]0

r

) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ 
[image: image346.wmf]7

 điểm phân biệt cho trước là


[image: image347.wmf]7.642

=

 

Câu 45. Cho tứ giác 
[image: image348.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image349.wmf],,,

MNPQ

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image350.wmf],,,

ABBCCDDA

. Trong các khẳng định sau, hãy tìm khẳng định sai?

A. 
[image: image351.wmf]MNQP

=

uuuuruuur

.
B. 
[image: image352.wmf]MQNP

=

uuuuruuur

.
C. 
[image: image353.wmf]PQMN

=

uuuruuuur

.
D. 
[image: image354.wmf]MNAC

=

uuuuruuur

. 

Lời giải
Chọn D.

Ta có 
[image: image355.wmf]MN

 là đường trung bình của tam giác 
[image: image356.wmf]ABC

. Suy ra
[image: image357.wmf]1

2

MNAC

=

hay 
[image: image358.wmf]1

2

MNAC

=

uuuuruuur


Câu 46. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba khác 
[image: image359.wmf]0

r

  thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

Lời giải
Chọn B.

A. sai do vectơ thứ ba có thể là vectơ không.

B. đúng.

Câu 47. Cho tam giác đều 
[image: image360.wmf]ABC

 với đường cao 
[image: image361.wmf]AH

. Đẳng thức nào sau đây đúng.

A. 
[image: image362.wmf]=

uuuruuur

HBHC

.
B. 
[image: image363.wmf]2

ACHC

=

uuuruuur

.
C. 
[image: image364.wmf]3

2

AHHC

=

uuuruuur

.
D. 
[image: image365.wmf]=

uuuruuur

ABAC

. 

Lời giải
Chọn B.

A. sai do hai vectơ ngược hướng.

B. đúng vì 
[image: image366.wmf]H

 là trung điểm 
[image: image367.wmf]AC

 và 
[image: image368.wmf], 

ACHC

uuuruuur

 cùng hướng . 
Câu 48. Cho hình bình hành 
[image: image369.wmf]ABCD

. Đẳng thức nào sau đây sai.

A. 
[image: image370.wmf]ABCD

=

uuuruuur

.
B. 
[image: image371.wmf]BCDA

=

uuuruuur

.
C. 
[image: image372.wmf]ACBD

=

uuuruuur

.
D. 
[image: image373.wmf]ADBC

=

uuuruuur

.

Lời giải
Chọn A.


[image: image374.wmf]ACBD

=

uuuruuur

 sai do 
[image: image375.wmf]ABCD

 là hình bình hành.

Câu 49. Cho hai điểm phân biệt 
[image: image376.wmf]A

 và 
[image: image377.wmf]B

. Điều kiện để điểm 
[image: image378.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image379.wmf]AB

 là:

A. 
[image: image380.wmf]=-

uuruur

IAIB

.
B. 
[image: image381.wmf]=

uuruur

AIBI

.
C. 
[image: image382.wmf]=

IAIB

.
D. 
[image: image383.wmf]=

uuruur

IAIB

. 

Lời giải
Chọn A.


[image: image384.wmf]0

IAIBIAIB

+=Û=-

uuruurruuruur

.
Câu 50. Cho tam giác 
[image: image385.wmf]ABC

 với trục tâm 
[image: image386.wmf]H

. 
[image: image387.wmf]D

 là điểm đối xứng với 
[image: image388.wmf]B

 qua tâm 
[image: image389.wmf]O

 của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image390.wmf]ABC

. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. 
[image: image391.wmf]HACD

=

uuuruuur

 và 
[image: image392.wmf]ADCH

=

uuuruuur

.
B. 
[image: image393.wmf]HACD

=

uuuruuur

 và 
[image: image394.wmf]DAHC

=

uuuruuur

.

C. 
[image: image395.wmf]HACD

=

uuuruuur

 và 
[image: image396.wmf]ADHC

=

uuuruuur

.
D. 
[image: image397.wmf]HACD

=

uuuruuur

 và 
[image: image398.wmf]ADHC

=

uuuruuur

 và 
[image: image399.wmf]OBOD

=

uuuruuur

.

Lời giải
Chọn C.

Ta có
[image: image400.wmf]BD

là đường kính
[image: image401.wmf]OBDO

Þ=

uuuruuur

.

Ta có 
[image: image402.wmf],//(1)

AHBCDCBCAHDC

^^Þ


Ta lại có
[image: image403.wmf],//(2)

CHABDAABCHDA

^^Þ


Từ 
[image: image404.wmf](

)

(

)

12

Þ

tứ giác 
[image: image405.wmf]HADC

 là hình bình hành
[image: image406.wmf];

HACDADHC

Þ==

uuuruuuruuuruuur
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